
MÃ SẢN PHẨM / MODEL NUMBER PP-O001-HBMCP-150

ĐÈN LED HIGHBAY MCplus-TYPE

LED HIGHBAY LIGHT MCplus-TYPE

Thông số kỹ thuật / Specification

Tính năng nổi bật / Special Features

FACTORY / WAREHOUSE

• Bảo vệ chống sét 4 kV

• Giải pháp kinh tế, cân bằng hiệu suất và chi phí

• Cảm biến thông minh (tùy chọn) Microware / PIR

• Chip LED chất lượng cao SEOUL, quang hiệu lên đến 160lm/W

• Hệ thống tản nhiệt tích hợp hiệu quả

• 4 kV surge protection

• Economical solution, balancing performance and cost

• Smart sensor (optional) Microwave / PIR

• High-quality SEOUL LED chip, luminous efficiency up to 160lm/W

• Efficient integrated heat dissipation system

MÃ SẢN PHẨM / MODEL NUMBER PP-O001-HBMCP-100 PP-O001-HBMCP-150 PP-O001-HBMCP-200

Kích thước / Dimension (mm) D250x110 mm D250x110 mm D280x120 mm

Công suất / Power (W) 100 W 150 W 200 W

Quang thông / Luminous Flux (lm) 16000 lm | 18000 lm 24000 lm | 27000 lm 32000 lm | 36000 lm

Quang hiệu  / Luminous efficacy (lm/W) 160 lm/W | 180 lm/W

Hệ số hoàn màu / Color Rendering Index Ra≥80

Góc chiếu / Beam Angle 120°

Nhiệt độ hoạt động / Working Temperature -20°C - 45°C | -20°C - 50°C

Nhiệt độ màu / Color Temperature (K) 5700K / 6000K / 6500K

Hệ số công suất / Power Factor > 0.9

Điện áp đầu vào / Input Voltage 120 - 277 VAC

Chỉ số IP / Ingress protection IP65

Tuổi thọ / Lifespan 30000 Hr | 50000 Hr
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